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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ 02 (HAI) THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 715/TTr-SNV ngày 28/6/2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 (hai) thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Thi đua khen thưởng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 3 (T/h);
- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Đ/c Phong PTP Nội chính;
- Lưu: VP, KSTTHC.
	CHỦ TỊCH




Dương Ngọc Long


 
PHỤ LỤC:
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1533/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)
Phần I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Thi đua khen thưởng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	1
	Xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Thái Nguyên

	2
	Xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên


 
Phần II. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên
1. Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Thái Nguyên
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Liên đoàn Lao động tỉnh cử cán bộ phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trực và tiếp nhận hồ sơ)
Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh chuyển hồ sơ đề nghị xét, tôn vinh đến Liên đoàn Lao động tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng xét, tôn vinh) tổng hợp và lập trích ngang tóm tắt thành tích
Bước 3: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng xét, tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh để tiến hành họp thẩm định, lựa chọn ra các doanh nghiệp xuất sắc.
Bước 4: Sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng xét, tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu”, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh họp, xét đối với các doanh nghiệp.
Bước 5: Sau khi có kết quả của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về các doanh nghiệp có đủ điều kiện đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh báo cáo và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.
Bước 6: Căn cứ ý kiến của thường trực Tỉnh ủy, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn tất thủ tục theo quy định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”.
Bước 7: Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, cơ quan Thường trực của Hội đồng xét, tôn vinh (Liên đoàn Lao động tỉnh) có văn bản thông báo kết quả "Doanh nghiệp xuất sắc” đến các doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị tham gia xét, tôn vinh.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị khen thưởng của Doanh nghiệp;
- Biên bản họp xét thi đua của Doanh nghiệp;
- Báo cáo thành tích của doanh nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tính từ ngày hết hạn nhận hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên.
+ Có doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động.
+ Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, an toàn xã hội, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.
+ Thực hiện các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.
+ Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển.
+ Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
+ Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động.
+ Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ.
+ Thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
+ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
+ Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
+ Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
+ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
+ Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên.
2. Thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Liên đoàn Lao động tỉnh cử cán bộ phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng trực và tiếp nhận hồ sơ)
Bước 2: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh chuyển hồ sơ đề nghị xét, tôn vinh đến Liên đoàn Lao động tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng xét, tôn vinh) tổng hợp và lập trích ngang tóm tắt thành tích.
Bước 3: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng xét, tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh để tiến hành họp thẩm định, lựa chọn ra các doanh nhân tiêu biểu.
Bước 4: Sau khi có kết quả thẩm định của Hội đồng xét, tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu”, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh họp xét đối với các doanh nhân.
Bước 5: Sau khi có kết quả của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh về các doanh nhân có đủ điều kiện đạt danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.
Bước 6: Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn tất thủ tục theo quy định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu”.
Bước 7: Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, cơ quan Thường trực của Hội đồng xét, tôn vinh (Liên đoàn Lao động) có văn bản thông báo kết quả “Doanh nhân tiêu biểu” đến các doanh nhân có hồ sơ đề nghị tham gia xét, tôn vinh.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị khen thưởng của Doanh nghiệp;
- Biên bản họp xét thi đua của Doanh nghiệp;
- Báo cáo thành tích của doanh nhân.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tính từ ngày hết hạn nhận hồ sơ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Doanh nhân được xét phải là lãnh đạo doanh nghiệp từ 05 năm trở lên;
+ Doanh nghiệp phải được bình chọn là “Doanh nghiệp xuất sắc” cùng năm đó;
+ Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
+ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
+ Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
+ Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
+ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý, tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;
+ Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/ 2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Thái Nguyên.
 
